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Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia phản biện cho Tạp chí 
Y Dược lâm sàng 108 

Create a database of scientific experts who review the Journal of 108 - 
Clinical Medicine and Phamarcy 

Mai Tú Hương*,  
Phan Hải** 

*Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,
 **Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt 

Mục tiêu: Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) định danh nhà khoa học theo chuyên ngành 

cho Tạp chí Y dược lâm sàng 108. Đối tượng và phương pháp: Thông tin dữ liệu khoa học của các nhà 

khoa học, chuyên gia phản biện cho Tạp chí Y dược lâm sàng 108. Kết quả: Xây dựng cơ sở dữ liệu khoa 

học của 134 chuyên gia, bộ công cụ excel tích hợp được xây dựng để tìm kiếm theo 3 trường thông tin 

quan trọng đó là: Họ và tên, Chuyên ngành, Đơn vị công tác. Kết luận: Xây dựng thành công cơ sở dữ liệu 

chuyên gia phản biện và công cụ excel tìm kiếm dữ liệu, đảm bảo được tính ổn định cao. 

Từ khoá: Chuyên gia phản biện, Tạp chí khoa học.  

Summary 

Objective: To create a database expert that identifies scientists based on their specialized fields for the 

Journal of 108 - Clinical Medicine and Pharmacy. Subject and method: Scientific data information of scientists 

and expert reviewers for the Journal of 108 Clinical Medicine and Pharmacy. Result: The scientific database of 

134 experts had been constructed, along with an integrated Excel toolkit for searching based on three 

important fields: Name, Specialization, and Affiliation. Conclusion: The expert reviewer database and the 

Excel toolkit for data searching has been successfully built, ensuring high stability. 

Keywords: Reviewer, scientific journal. 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay với sự bùng nổ của cuộc các mạng 4.0, 

mọi sản phẩm tạo ra không những đạt được về số 

lượng mà đòi hỏi tập trung vào chất lượng. 

Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng làm 

nên sức mạnh, giá trị thương hiệu. Các yếu tố ảnh 

hưởng đến chất lượng sản phẩm gồm: Con người, 

phương pháp, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu. 

Tạp chí khoa học cũng là sản phẩm do vậy yếu tố 

                                                             

Ngày nhận bài: 13/3/2023, ngày chấp nhận đăng: 30/5/2023 

Người phản hồi: Mai Tú Hương 

Email: maitohuong@gmail.com - Bệnh viện TƯQĐ 108 

quan trọng quyết định đến chất lượng của tạp chí 

đó là đội ngũ chuyên gia phản biện. 

Tư vấn, phản biện là nhu cầu của xã hội, cũng là 

trách nhiệm của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học 

trong việc đóng góp cho quá trình xây dựng và phát 

triển kinh tế-xã hội.  

Cùng với phát triển chung của tạp chí khoa học 
Việt Nam, Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 cũng được 
đánh giá cao và được đưa vào danh mục tạp chí 
khoa học uy tín chấm điểm quy đổi của Hội đồng 
Giáo sư Nhà nước. Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng 
cao về chất lượng cùng với số lượng bài gửi tới ban 
biên tập lớn, đa dạng chuyên ngành đòi hỏi cần có 
đội ngũ chuyên gia phản biện có kinh nghiệm và đa 
dạng chuyên ngành. 
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Xuất phát lý do trên, nhóm nghiên cứu tiến 

hành đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia phản 

biện cho Tạp chí Y Dược lâm sàng 108”, nhằm 2 mục 

tiêu: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu định danh nhà khoa 

học theo các chuyên ngành và (2) xây dựng bộ công cụ 

excel để tìm kiếm chuyên gia từ cơ sở dữ liệu đã xây 

dựng được cho Tạp chí Y Dược lâm sàng 108. 

2. Đối tượng và phương pháp  

2.1. Đối tượng 

Thông tin dữ liệu khoa học của các nhà khoa 

học, các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn 

liên quan. Các dữ liệu khoa học được đề cập là hồ sơ 

khoa học của các chuyên gia trong dữ liệu quản lý 

của đơn vị. Đồng thời, thu thập các dữ liệu trên 

SCOPUS và PUBMED để bổ sung làm rõ. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: 

Các chuyên gia có trình độ từ Tiến sĩ  trở lên và 

có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực chuyên 

môn được lựa chọn phản biện; Có các công trình 

khoa học được công bố từ 10 năm trở lại đây trên 

các tạp chí có uy tín (bao gồm bài báo trong nước 

hoặc quốc tế, đề tài từ cấp bộ ngành trở lên). 

Tiêu chuẩn loại trừ: Không đảm bảo các tiêu 

chí trên. 

2.2. Phương pháp  

Nghiên cứu mô tả: Thu thập dữ liệu thứ cấp. Các 

dữ liệu thu được nhằm mục đích mô tả đối tượng 

chuyên gia được định danh và đánh giá dựa theo 

các tiêu chuẩn lựa chọn. 

Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện. 

2.3. Các bước tiến hành 

2.3.1. Tham khảo các tạp chí khoa học có uy tín 

Cách thức vận hành, cách thức lựa chọn chuyên 

gia phản biện. 

Có liên quan trong khối ngành khoa học cơ bản 

nói chung và y dược nói riêng. 

Chấp nhận chia sẽ thông tin cho nghiên cứu. 

2.3.2. Tham khảo các cơ sở dữ liệu khoa học có 

uy tín 

Cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ. 

Cơ sở dữ liệu SCOPUS, Web of Science (hay còn 

gọi là ISI), Google Scholar. 

Cơ sở dữ liệu khoa học Việt Nam (Vietnam 

Citation Gateway). 

2.3.3. Tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia có 

uy tín 

Các bác sĩ, nhà khoa học có uy tín trong bệnh viện. 

Các nhà khoa học có uy tín ở các chuyên ngành. 

Các nhà khoa học có năng lực khoa học cao 

được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu khoa học. 

2.3.4. Tiến hành thu thập thông tin và xử lý dữ liệu 

Tên chuyên gia. Chức danh khoa học. 

Đơn vị công tác. Địa chỉ nơi ở. 

Thông tin liên hệ: Số điện thoại, địa chỉ email. 

Dữ liệu khoa học trên Google Scholar (nếu có). 

Dữ liệu khoa học trên SCOPUS (nếu có). 

Dữ liệu khoa học trên PUBMED (nếu có). 

Dữ liệu khoa học trên Web of Science (nếu có). 

Dữ liệu khoa học trên Vcgate (nếu có). 

3. Kết quả  

3.1. Danh sách chuyên gia phản biện: đã xây dựng được danh sách 134 chuyên gia 

3.1.1. Thông tin định danh 

Bảng 1. Thông tin định danh chuyên gia (Minh họa) 

TT 
Chức danh 
khoa học 

Họ và tên 
Đơn vị  

công tác 

Thông tin liên hệ 

SĐT Email 

1. GS.TS Mai Hồng Bàng Bệnh viện TWQĐ 108 988628788  bangmh@benhvien108.vn 

2. PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc Bệnh viện TWQĐ 108 912319029 ngocnh@benhvien108.vn 

3. PGS.TS Mai Văn Viện Bệnh viện TWQĐ 108 904141963 vienbachkhoa@gmail.com  
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TT 
Chức danh 
khoa học 

Họ và tên 
Đơn vị  

công tác 

Thông tin liên hệ 

SĐT Email 

5. PGS.TS Vũ Văn Khiên Bệnh viện TWQĐ 108 983926898 khienvv@benhvien108.vn 

6. PGS.TS Lý Tuấn Khải Bệnh viện TWQĐ 108 912023465 khailt@benhvien108.vn 

 ….. …… ……. ….. ……. 

Nhận xét: Danh sách chuyên gia khoa học có đủ thông tin cơ bản cần thiết về năng lực chuyên môn và 

để liên hệ. 

3.1.2. Thông tin khoa học và công bố trong nước 

Bảng 2. Thông tin định danh chuyên gia theo chuyên ngành 

(Minh họa) 

STT Chức danh khoa học Họ và tên Chuyên ngành 

1. GS.TS Mai Hồng Bàng Nội tiêu hóa 

2. GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng Chấn thương CH 

3. GS.TS  Nguyễn Cường Thịnh Ngoại tiêu hóa 

4. GS.TS  Lâm Khánh Chẩn đoán hình ảnh 

5. PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc Nội thần kinh 

6. PGS.TS Lê Hữu Song Truyền nhiễm, SHPT 

7. PGS.TS Mai Văn Viện Ngoại lồng ngực 

8. PGS.TS Vũ Văn Khiên Nội tiêu hóa 

9. PGS.TS Lý Tuấn Khải Huyết học 

10. …… ….  

Nhận xét: Danh sách chuyên gia có thông tin chuyên ngành thế mạnh đi kèm đáp ứng được yêu cầu của 

cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học. 

Bảng 3. Thông tin định danh chuyên gia theo số bài báo trong nước  

(Minh họa) 

STT Chức danh khoa học Họ và tên 
Sô lượng bài báo trong nước đã công bố 

 trên các tạp chí uy tín (1 điểm) 

1. GS.TS Mai Hồng Bàng 50 

2. PGS.TSKH Lê Hữu Song 59 

3. GS.TS  Nguyễn Cường Thịnh 30 

4. PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc 40 

5. PGS.TS Mai Văn Viện 38 

6. PGS.TS Vũ Văn Khiên 39 

7. PGS.TS Lý Tuấn Khải 40 

8. …. ………  
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Bảng 4. Thông tin định danh chuyên gia theo số bài báo quốc tế  

(Minh họa) 

STT Chức danh hoa học Họ và tên Số lượng bài báo quốc tế đã công bố 

1. GS.TS Mai Hồng Bàng 12 

2. PGS.TS Lê Hữu Song 15 

3. PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc 5 

4. PGS.TS Mai Văn Viện 6 

5. PGS.TS Vũ Văn Khiên 6 

6. PGS.TS Lý Tuấn Khải 5 

7. …. ………  

Nhận xét: Thông tin về số lượng công bố trong nước và quốc tế cung cấp được năng lực chuyên môn và 

thế mạnh của chuyên gia. 

3.1.3. Thông tin khoa học chuyên gia trên cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế (Minh họa) 

   
Hình 1. Dữ liệu khoa học tổng quát của chuyên gia  

Dữ liệu chuyên gia trả về có thể có nhiều kết quả. Trong tình huống này, việc kiểm soát nguồn dữ liệu 

cùng với công tác phân tích thống kê là cần thiết để làm rõ đối tượng chuyên gia đang tìm kiếm từ tiểu mục 

cho tới tổng hợp  
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3.1.4. Thông tin khoa học theo dữ liệu lý lịch khoa học (Minh họa) 

        

3.2. Xây dựng bộ công cụ  

 
Hình 2. Giao diện cơ sở dữ liệu chuyên gia phản biện định dạng xml (excel) 
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Cơ sở dữ liệu chuyên gia được xây dựng, tích 

hợp tìm kiếm được 3 trường thông tin quan trọng 

đó là: Họ và tên, Chuyên môn, Đơn vị công tác. Dữ 

liệu được xây dựng trên bộ công cụ excel đảm bảo 

được tính ổn định cao và đáp ứng tốt về nhiều 

phương diện như: Tốc độ truy cập nhanh, dữ liệu 

ổn định, an toàn và dễ sử dụng. Dữ liệu luôn được 

chuẩn hóa nhằm đảm bảo CSDL ngày càng được 

hoàn thiện và mở rộng. 

4. Bàn luận 

4.1. Cơ sở dữ liệu chuyên gia 

Cơ sở dữ liệu được xây dựng được 134 chuyên 

gia với thông tin định danh rõ ràng, ở nhiều chuyên 

ngành khác nhau (với gần 40 chuyên ngành), có học 

hàm học vị (Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ) và ở các 

đơn vị khác nhau đảm bảo được tính khách quan, 

đáp ứng với đầu vào bài gửi. 

Các thông tin về định danh, thông tin khoa học 

của các chuyên gia đủ điều kiện (tiêu chuẩn) tham 

gia vào CSDL thông qua các điều kiện được nghiên 

cứu đề ra đều đảm bảo đây là những chuyên gia 

hàng đầu trong lĩnh vực có liên quan để đánh giá 

phản biện cho tạp chí.  

Các thông tin, dữ liệu dựa trên lý lịch khoa học 

chuyên gia được lưu trữ nội bộ và trên hệ thống trực 

tuyến SCOPUS, Pubmed đảm bảo độ chính xác về 

năng lực, kinh nghiệm của chuyên gia được xây 

dựng vào cơ sở dữ liệu 

4.2. Bộ công cụ tìm kiếm execel 

Với nền tảng excel, dữ liệu được xây dựng trên 

bộ công cụ excel đảm bảo được tính ổn định cao và 

đáp ứng tốt về nhiều phương diện như: Tốc độ truy 

cập nhanh, dữ liệu ổn định, an toàn và dễ sử dụng. 

Dữ liệu luôn được chuẩn hóa nhằm đảm bảo CSDL 

ngày càng được hoàn thiện và mở rộng. 

Tất cả các thông tin về tác giả gồm có: Học hàm 

học vị, họ và tên, chuyên ngành, đơn vị công tác, 

email, số điện thoại và số bài báo xuất bản trong và 

ngoài nước đều được lưu giữ cụ thể trong bộ cộng 

cụ mà nghiên cứu xây dựng được. Bộ công cụ tích 

hợp được xây dựng dễ tìm kiếm thông tin quan 

trọng đó là: Họ và tên, Chuyên ngành, Đơn vị công 

tác dễ dàng tham chiếu với từng bài báo. 

5. Kết luận 

Xây dựng thành công cơ sở dữ liệu định danh 

của nhà khoa học phục vụ cho công tác phản biện 

cho tạp chí y dược lâm sàng 108 gồm 134 nhà khoa 

học ở gần 40 chuyên ngành khác nhau với chức 

danh khoa học từ Tiến sĩ, Phó giáo sư, Giáo sư và có 

kinh nghiệm chuyên ngành từ 5 năm trong lĩnh vực 

nghiên cứu. 

Xây dựng thành công bộ công cụ excel tích hợp 

được cơ sở dữ liệu dễ tìm kiếm thông tin quan trọng 

đó là: Họ và tên, Chuyên ngành, Đơn vị công tác dễ 

dàng tham chiếu với từng bài báo. Bộ công cụ được 

xây dựng đảm bảo việc lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm 

thông tin phục vụ công tác quản lý phản biện, có độ 

tin cậy, đáp ứng nhu cầu của tòa soạn. 
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